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PHẦN 1. VÒNG 1 

I. Môn Tiếng Anh 

+ Bậc 01 (A1): Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các 

từ ngữ cơ bản đáp ứng yêu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và 

người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sống, người thân/bạn 

bè v.v… Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn 

sàng giúp đỡ. 

+ Bậc 02 (A2): Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường 

xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản 

thân, đi mua hàng, hỏi đường, làm việc). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề 

đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường 

xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.  

II. Môn tin học 

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được quy định trong Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 11 tháng 3 

năm 2014 về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Cụ thể gồm 06 

mô đun sau: 

+ Mô đun kỹ năng 01: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng internet cơ bản 

Lưu ý:  

- Đối với mô đun 02, các nội dung sẽ liên quan đến máy tính cài đặt hệ điều 

hành Microsoft Windows 7. 



 

- Đối với mô đun 03, mô đun 04, mô đun 05, các nội dung sẽ liên quan đến 

máy tính cài đặt các phần mềm Word, Excel, Powerpoint trong bộ Microsoft Office 

2010. 

III. Kiến thức chung 

- Hiến pháp 2013 ngày 28 tháng 11 năm 2013. 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010.  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 

năm 2015. (các nội dung liên quan đến cấp huyện) 

- Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

47/2019/QH14 năm 2019 (Phần Luật Tổ chức chính quyền địa phương các nội 

dung liên quan đến cấp huyện) 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 năm 2019. 

(Phần Luật Viên chức các nội dung liên quan đến viên chức) 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức. (các nội dung liên quan đến viên chức) 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. (các nội 

dung liên quan đến viên chức) 

- Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 

2018 về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 



 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.  

PHẦN 2. VÒNG 2 

A. Câu 1 (trong đề thi gồm 3 câu) : dành cho tất cả các vị trí 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010.  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 

năm 2015. (các nội dung liên quan đến cấp huyện) 

- Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

47/2019/QH14 năm 2019  (Phần Luật Tổ chức chính quyền địa phương các nội 

dung liên quan đến cấp huyện). 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 năm 2019. 

(Phần Luật Viên chức các nội dung liên quan đến viên chức). 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức.  

Giới hạn: Phần quy định chung, tiêu chí chung và Phần áp dụng đối với viên 

chức. 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. (các nội 

dung liên quan đến viên chức) 

- Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 

2018 về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 



 

-  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.  

B. Câu 2, câu 3 (trong đề thi gồm 3 câu) 

I. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

1. Vị trí Bảo vệ viên bảo vệ thực vật 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 43/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 

2013. 

- Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-VPQH Luật Đa dạng sinh học ngày 10 

tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội. 

- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật. 

- Điều 1 của Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống 

cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;  

- Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

- Thông tư Liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo 

vệ thực vật (học phần mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành bảo vệ thực vật). 

2.  Vị trí Nông thôn mới 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 



 

- Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn. 

- Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm. 

- Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-

2025. 

3. Vị trí Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật và kiểm soát giết mổ 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn.  

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.  



 

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 

cạn. 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.  

- Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y 

(học phần mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Kỹ thuật viên chẩn 

đoán bệnh động vật và kiểm soát giết mổ). 

II. Ban quản lý rừng phòng hộ 

1. Vị trí Kỹ thuật lâm sinh 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững. 

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn 

biến rừng. 

2. Vị trí Kế hoạch tổng hợp 



 

- Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. 

- Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. (Học 

phần ngạch công chức chuyên ngành Chuyên viên) 

- Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước. 

3. Quản lý Bảo vệ rừng chuyên trách 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017. 

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 26 tháng 10 năm 2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp  

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 

về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.  

- Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 

sản.  

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý 

bảo vệ rừng (học phần vị trí bảo vệ rừng chuyên trách) 

4. Vị trí Kế toán 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015. 



 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

- Thông tư tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. 

- Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. 

- Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN. 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 6 năm 2021 

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Vị trí Hành chính tổng hợp 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư. 

- Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước (Chương I, II) 

-  Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước (Chương I, II) 

6. Vị trí Văn thư lưu trữ  

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (học phần 

chuyên ngành văn thư). 

- Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng con dấu. 



 

III. Trung tâm văn hóa – thông tin - thể thao huyện  

1. Vị trí Phóng viên  

a. Giới hạn câu 2 

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 

Giới hạn: Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; 

Điều 12; Điều 13; Điều 25; Điều 26;  

b. Giới hạn câu 3 

- Thông tư số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2016 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  

Giới hạn:  Phần tiêu chuẩn chung và Phân liên quan đến Phóng viên; 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước 

Giới hạn: Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9. 

- Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

Giới hạn: Điều 3 

2. Vị trí Phát thanh viên tiếng Chăm, Ba Na  

a. Giới hạn câu 2 

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 

Giới hạn: Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 23; Điều 24; Điều 25; 

Điều 39; Điều 40;  

b. Giới hạn câu 3 

- Thông tư 46/2017/TT-BTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh 

viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông 

tin và Truyền thông 

Giới hạn: Các quy định chung và Các nội dung liên quan đến Phát thanh viên 



 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước 

Giới hạn: Điều 3; Điều 4 

3. Vị trí Hướng dẫn viên văn hóa  

 - Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 23 tháng 7 năm 2013 Luật Di 

sản văn hóa. 

 - Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của 

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

-  Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 

của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

- Thông tư liên tịch Số: 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 6 

năm 2016  của Bộ VH, TT và DL và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. 

4. Vị trí Thông tin tuyên truyền  

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016. 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước. 



 

- Quyết định 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. 

- Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.  

- Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã 

hội. 

5. Vị trí Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội 

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 23 tháng 7 năm 2013 Luật Di 

sản văn hóa. (Giới hạn: từ Điều 54 đến Điều 68). 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016. 

(Giới hạn: từ Điều 60 đến Điều 65). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. (Giới 

hạn: Điều 6, 7, 8). 

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ 

quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. 

- Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (giới hạn: Điều 11 

đến Điều 25). 

6. Vị trí Hành chính tổng hợp 

a. Giới hạn câu 2 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư 

Giới hạn: Điều 4; Điều 6; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 

18; Điều 19; Điều 20; Điều 23; Điều 24; Điều 30; Điều 31) 

b. Giới hạn câu 3 

Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước 



 

Giới hạn: Điều 4; Điều 5; Điều 7; Điều 8; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; Điều 20; Điều 23; Điều 30. 
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